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I. NỘI DUNG ÔN TẬP
*Phần một. Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Bài 8. Phong trào Tây Sơn
Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
*Phần hai. Lịch sử thế giới
Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận. 
III. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 
A. Phần tự luận
Câu 1. Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Câu 2. 
a.Trình bày những nét chính về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
b. Kể tên một số làng nghề thủ công hình thành từ các thế kỉ XVI – XVIII và vẫn tồn tại, phát triển đến ngày nay.
Câu 3. Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là gì? Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc là mối nguy hại đối với nhân loại?
Câu 4. 
a. Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
b. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

B. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là?
A. Bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
B. Thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
C. Khởi nghĩa đều thất bại
Câu 2:"Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương	B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật
C. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất		D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
Câu 3: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?
A. Hoàng Công Chất.	B. Nguyễn Hữu Cầu.	C. Lê Duy Mật.	D. Nguyễn Danh Phương.
Câu 4: Phong trào nông dân tiêu biểu từ giữa thế kỉ XVIII là?
A. Phong trào Tây Sơn		B. Phong trào Cần Vương	
C. Phong trào Đồng Khởi		D.Phong trào nông dân
Câu 5: Phong trào Tây Sơn do ai đứng lên lãnh đạo?
A. Nguyễn Nhạc	B. Nguyễn Huệ	C. Nguyễn Lữ	D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 6: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa lây khẩu hiệu là?
A. “lấy của người giàu chia cho người nghèo”
B. "tịch thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng"
C. “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”
D.  “Dập dìu trống đánh cờ xiêu Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”
Câu 7: Quân Tây Sơn phải đối mặt với tình thế bất lợi gì?
A. Phía Bắc có quân của chúa Trịnh từ Đàng Ngoài đánh vào, đã chiếm được Phú Xuân
B. Ở vùng Gia Định (phía Nam) có quân của chúa Nguyễn
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Đáp án khác
Câu 8: Trước tình huống bất lợi cả ở hai phía, quân Tây Sơn đã làm gì?
A. Quân Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, tập trung lực lượng tấn công quân của chúa Trịnh
B. Quân Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Trịnh, tập trung lực lượng tấn công quân của chúa Nguyễn
C. Quân Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Trịnh, Nguyễn
D. Đáp án khác
Câu 9: Trong lần tiến quân năm 1777, quân Tây Sơn đã đạt được thắng lợi gì?
A. Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ.
B. Chính quyền chúa Trịnh ở Đàng ngoài bị lật đổ.
C. Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài bị lật đổ.
D. Đáp án khác
Câu 10: Nguyễn Huệ chọn địa điểm nào để làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?
A. Sông Gián Khẩu (sông Đáy)			B. Khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút
C. Hạ đồn Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội)		D. Đáp án khác
Câu 11: Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?
A. Nơi đây có địa thế hiểm trở
B. Phù hợp cho việc bố trí trận địa mai phục thủy - bộ
C. Khoảng giữa sông có cù lao Thới Sơn, Thới Thạch, cồn Bà Kiểu...
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 12: Nguyễn Huệ đã sử dụng cách đánh nào để quyết chiến với quân Xiêm?
A. Nghi binh, dụ quân Xiêm vào trận địa mai phục				B. Đánh du kích
C. Kế “vườn không nhà trống”					D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 13: Nghĩa quân Tây Sơn dùng danh nghĩa gì đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân?
A. “phù Lê diệt Trịnh”	  		B. “phù Lê diệt Nguyễn”		
C.  “phù Nguyễn diệt Trịnh”		D. “phù Nguyễn diệt Lê”
Câu 14: Quân Tây Sơn tiến vào thành Thăng Long (tháng 7/1786), lật đổ chúa Trịnh, rồi giao lại chính quyền cho ai?
A. Vua Lê		B.Vua Trịnh		C.Vua Nguyễn		D. Đáp án khác
Câu 15:  Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, tình hình miền Bắc rơi vào hoàn cảnh nào?
A. Tình hình Bắc Hà trở nên hỗn loạn		B.Vua Lê Chiêu Thống bỏ trốn
C. Chính quyền nhà Lê hoàn toàn sụp đổ		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 16: Tháng 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là ?
A. Quang Trung		B.Nguyễn Nhạc	C. Nguyễn Lữ	D. Đáp án khác
Câu 17: Rạng sáng mùng 5 Tết, quân Tây Sơn giành thắng lợi quyết định ở đâu?
A. Đồn Ngọc Hồi và Đống Đa (Hà Nội)		B. Sông Gián Khẩu (sông Đáy)
C. Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội)			D. Đáp án khác
Câu 18: Việc giao lưu, buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh đã tạo ra thuận lợi gì?
A. Hình thành nên những trung tâm mua bán sầm uất.		B. Phát triển nông nghiệp
C. Tạo cơ hội truyền bá văn hóa phương Tây				D. Đáp án khác
Câu 19: Từ thế kỉ XVI đến XVIII, tôn giáo nào từng bước suy thoái khi tôn ti trật tự phong kiến không còn được tôn trọng như trước?
A. Nho giáo		B. Đạo giáo		C. Phật giáo.		D. Thiên chúa giáo.
Câu 20: Chữ viết nào được truyền bá vào nước ta thông qua quá trình truyền bá của Thiên Chúa Giáo từ thế kỉ XVII?  
A. Chữ Phạn.		B. Chữ Sancrit. 	C.Chữ Quốc ngữ.		D. Chữ tượng ý.
Câu 21: Tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng đã có sự dung hợp, hình thành nên?
A. Tư bản tài chính	B. Tư bản công nghiệp	C.Tư bản nông nghiệp	D. Đáp án khác
Câu 22: Điểm giống nhau của các nước tư bản trong các năm cuối thế kỉ XIX là?
A. Đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.		B.Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học
C. Đẩy mạnh phát triển công thương nghiệp				D. Đáp án khác
Câu 23: Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành?
A. Chủ nghĩa đế quốc.	B. Chủ nghĩa thuộc địa. 	C. Chủ nghĩa tư sản		D. Đáp án khác
Câu 24: Những chuyển biến lớn về kinh tế của đế quốc Anh trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là?
A. Từ vị trí dẫn đầu thế giới về công nghiệp, cuối thế kỉ XIX, Anh phát triển chậm lại, tụt xuống vị trí thứ ba, sau Mỹ và Đức.
B. Anh vẫn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa
C. Đầu thế kỉ XX, nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước thao túng nền kinh tế.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 25: Những chuyển biến về chính sách đối ngoại của đế quốc Anh trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là?
A. Là nước quân chủ lập hiến	B. Hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau nắm quyền
C. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản
D. Tiếp tục đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và trở thành đế quốc có nhiều thuộc địa nhất thế giới
Câu 26: Pháp là nước đứng thứ hai sau nước nào về xuất khẩu tư bản?
A. Mỹ		B.Nhật 	C.Anh		D. Đức
Câu 27. Chính sách đối nội của các nước đế quốc có gì giống nhau?
   A. Bảo vệ quyền lợi của người lao động.
   B. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
   C. Bảo vệ quyền lợi của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
   D. Đều đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
Câu 28. Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?
   A. Đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
   B. Chung sống hòa bình, tăng cường hợp tác, hữu nghị với tất cả các nước.
   C. Chỉ hợp tác và thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước phát triển mạnh.
   D. Chống phá các nước tư bản chủ nghĩa.
Câu 29. Các nước đế quốc có đặc điểm kinh tế nào giống nhau?
   A. Kinh tế tự cung, tự cấp, khép kín.
   B. Nhiều công ti độc quyền ra đời.
   C. Kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng.
   D. Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh.
Câu 30. Ngày 1/5 đi vào lịch sử thế giới với ý nghĩa nào?
	 A. Ngày Quốc tế Lao động.
	 B. Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

	 C. Ngày Quốc tế Giáo dục.
	 D. Ngày Quốc tế Hòa bình.


Câu 31: Mác đã bị nhiều nước châu Âu trục xuất và cuối cùng định cư ở đâu?
A. Liên Xô		B.Luân Đôn (Anh)		C. Paris( Pháp)		D. Đáp án khác
Câu 32: Ai là bạn và người cộng tác quan trọng của C. Mác?
A. Hồ Chí Minh	B. Phan Bội Châu		C. Ph. Ăng-ghen		D. Đáp án khác
Câu 33: Sau khi Mác qua đời, Ăng-ghen tiếp tục truyền bá học thuyết Mác trong phong trào nào?
A. Nông dân		B. Công nhân		C. Trí thức		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 34: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là?
A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân			B. Giai cấp nông dân và giai cấp tư sản
C. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản			D. Đáp án khác
Câu 35: Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là?
A. Hội đồng nhân dân	B. Hội đồng các cấp		C. Hội đồng công xã	D. Đáp án khác
Câu 36: Trong thời gian tồn tại, công xã Pa-ri đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, hướng đến lợi ích của ai?
A. Công nhân	B. Quần chúng nhân dân lao động	C. Quý tộc	D. Đáp án khác
Câu 37: Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên do ai thành lập?
A. Công nhân	B. Quý tộc		C. Nhân dân lao động		D. Đáp án khác
Câu 38:  Sự thất bại của công xã đã để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào đấu tranh của ?
A. Giai cấp công nhân	B. Giai cấp vô sản		C. Giai cấp nông dân	D. Đáp án khác
Câu 39: Khối liên minh gồm nước nào?
A. Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a		B. Đức, Pháp và Nga
C. Anh, Pháp và Đức			D. Đáp án khác
Câu 40: Khối Hiệp ước gồm nước nào?
A. Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a	B. Anh, Pháp và Nga	C. Anh, Pháp và Đức
Câu 41: Trật tự thế giới mới được thiết lập được gọi là?
A. " hệ thống Mỹ - Nhật"		B. " hệ thống Oasinhton"	C. “hệ thống Vécxai - Oasinhtơn”
Câu 42: Quốc gia nào vẫn giữ vững phong độ và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mỹ		B. Nhật 	C. Anh	D.Đức
Câu 43: Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau được thành lập và tồn tại song song ở Nga là?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết của đại biểu công nhân và binh lính
B. Chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản và Xô viết của đại biểu công nhân và binh lính
C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và  đại biểu công nhân và binh lính
Câu 44:Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười là?
A. Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và địa chủ
B. Thiết lập nền chuyên chính vô sản, đưa nhân dân lao động Nga lên nắm chính quyền
C. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 45: Cách mạng tháng Mười đi theo con đường?
A. Cách mạng tư sản	B. Cách mạng tư bản	C. Cách mạng vô sản

                      BGH			                Tổ CM		                              NHÓM CM




         Nguyễn Thị Hoàn Cẩm	            Vũ Thu Hường                               Nguyễn Thị Thu Huyền






























2

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2025 - 2026
	HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 8
Phân môn Lịch sử



Câu 1. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
* Nguyên nhân thắng lợi
- Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu dũng cảm của nhân dân.
- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của bộ chỉ huy
* Ý nghĩa lịch sử
- Lật đổ các chính quyền phong kiến, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước, tạo cơ sở thống nhất đất nước.
- Đánh tan các cuộc xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.
Câu 2. 
a. 
* Những nét chính về tình hình thủ công nghiệp
- Vẫn duy trì hoạt động của các quan xưởng để sản xuất vũ khí cho quân đội, may trang phục, làm đồ trang sức cho quan lại, đúc tiền...
- Các nghề thủ công trong nhân dân phát triển mạnh mẽ hơn với nhiều làng nghề nổi tiếng.
* Những nét chính về tình hình thương nghiệp
- Buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng với nhiều chợ, trung tâm buôn bán lớn và các đô thị ra đời.
- Đến nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị dần suy tàn do chính sách hạn chế ngoại thương.
b. Các làng nghề thủ công còn tồn tại và phát triển đến ngày nay: làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, dệt chiếu (Nga Sơn – Thanh Hóa), làm đường mía (Quảng Nam)...
Câu 3.
*Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là:
- Sự độc quyền về kinh tế.
- Đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
* Chủ nghĩa đế quốc là mối nguy hại đối với nhân loại vì:
- Các công ty độc quyền chi phối, lũng đoạn, thao thúng mọi lĩnh vực của cuộc sống.
- Chính sách đẩy mạnh xâm lược thuộc, tiến hành chiến tranh chia lại thị trường sẽ đe dọa đến an ninh, hòa bình thế giới.
Câu 4. 
a. Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
- Đối với nước Nga: Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập bộ máy nhà nước mới của giai cấp công nhân và nông dân Nga.
- Đối với thế giới: 
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
+ Làm thay đổi cục diện thế giới: tạo ra chế độ xã hội mới đối lập với xã hội tư bản chủ nghĩa.
b. Những ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến cách mạng Việt Nam:
- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu về con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc ta: con đường cách mạng vô sản
 Từ đó dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 của dân tộc.

B. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là?
A. Bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống
B. Thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo"
C. Khởi nghĩa đều thất bại
Câu 2:"Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương	B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật
C. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất		D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
Câu 3: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?
A. Hoàng Công Chất.	B. Nguyễn Hữu Cầu.	C. Lê Duy Mật.	D. Nguyễn Danh Phương.
Câu 4: Phong trào nông dân tiêu biểu từ giữa thế kỉ XVIII là?
A. Phong trào Tây Sơn		B. Phong trào Cần Vương	
C. Phong trào Đồng Khởi		D.Phong trào nông dân
Câu 5: Phong trào Tây Sơn do ai đứng lên lãnh đạo?
A. Nguyễn Nhạc	B. Nguyễn Huệ	C. Nguyễn Lữ	D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 6: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa lây khẩu hiệu là?
A. “lấy của người giàu chia cho người nghèo”
B. "tịch thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng"
C. “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”
D.  “Dập dìu trống đánh cờ xiêu Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”
Câu 7: Quân Tây Sơn phải đối mặt với tình thế bất lợi gì?
A. Phía Bắc có quân của chúa Trịnh từ Đàng Ngoài đánh vào, đã chiếm được Phú Xuân
B. Ở vùng Gia Định (phía Nam) có quân của chúa Nguyễn
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Đáp án khác
Câu 8: Trước tình huống bất lợi cả ở hai phía, quân Tây Sơn đã làm gì?
A. Quân Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, tập trung lực lượng tấn công quân của chúa Trịnh
B. Quân Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Trịnh, tập trung lực lượng tấn công quân của chúa Nguyễn
C. Quân Tây Sơn tạm hòa hoãn với quân Trịnh, Nguyễn
D. Đáp án khác
Câu 9: Trong lần tiến quân năm 1777, quân Tây Sơn đã đạt được thắng lợi gì?
A. Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ.
B. Chính quyền chúa Trịnh ở Đàng ngoài bị lật đổ.
C. Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài bị lật đổ.
D. Đáp án khác
Câu 10: Nguyễn Huệ chọn địa điểm nào để làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?
A. Sông Gián Khẩu (sông Đáy)			B. Khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút
C. Hạ đồn Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội)		D. Đáp án khác
Câu 11: Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?
A. Nơi đây có địa thế hiểm trở
B. Phù hợp cho việc bố trí trận địa mai phục thủy - bộ
C. Khoảng giữa sông có cù lao Thới Sơn, Thới Thạch, cồn Bà Kiểu...
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 12: Nguyễn Huệ đã sử dụng cách đánh nào để quyết chiến với quân Xiêm?
A. Nghi binh, dụ quân Xiêm vào trận địa mai phục				B. Đánh du kích
C. Kế “vườn không nhà trống”					D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 13: Nghĩa quân Tây Sơn dùng danh nghĩa gì đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân?
A. “phù Lê diệt Trịnh”	  		B. “phù Lê diệt Nguyễn”		
C.  “phù Nguyễn diệt Trịnh”		D. “phù Nguyễn diệt Lê”
Câu 14: Quân Tây Sơn tiến vào thành Thăng Long (tháng 7/1786), lật đổ chúa Trịnh, rồi giao lại chính quyền cho ai?
A. Vua Lê		B.Vua Trịnh		C.Vua Nguyễn		D. Đáp án khác
Câu 15:  Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, tình hình miền Bắc rơi vào hoàn cảnh nào?
A. Tình hình Bắc Hà trở nên hỗn loạn		B.Vua Lê Chiêu Thống bỏ trốn
C. Chính quyền nhà Lê hoàn toàn sụp đổ		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 16: Tháng 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là ?
A. Quang Trung		B.Nguyễn Nhạc	C. Nguyễn Lữ	D. Đáp án khác
Câu 17: Rạng sáng mùng 5 Tết, quân Tây Sơn giành thắng lợi quyết định ở đâu?
A. Đồn Ngọc Hồi và Đống Đa (Hà Nội)		B. Sông Gián Khẩu (sông Đáy)
C. Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội)			D. Đáp án khác
Câu 18: Việc giao lưu, buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh đã tạo ra thuận lợi gì?
A. Hình thành nên những trung tâm mua bán sầm uất.		B. Phát triển nông nghiệp
C. Tạo cơ hội truyền bá văn hóa phương Tây				D. Đáp án khác
Câu 19: Từ thế kỉ XVI đến XVIII, tôn giáo nào từng bước suy thoái khi tôn ti trật tự phong kiến không còn được tôn trọng như trước?
A. Nho giáo		B. Đạo giáo		C. Phật giáo.		D. Thiên chúa giáo.
Câu 20: Chữ viết nào được truyền bá vào nước ta thông qua quá trình truyền bá của Thiên Chúa Giáo từ thế kỉ XVII?  
A. Chữ Phạn.		B. Chữ Sancrit. 	C.Chữ Quốc ngữ.		D. Chữ tượng ý.
Câu 21: Tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng đã có sự dung hợp, hình thành nên?
A. Tư bản tài chính	B. Tư bản công nghiệp	C.Tư bản nông nghiệp	D. Đáp án khác
Câu 22: Điểm giống nhau của các nước tư bản trong các năm cuối thế kỉ XIX là?
A. Đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.		B.Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học
C. Đẩy mạnh phát triển công thương nghiệp				D. Đáp án khác
Câu 23: Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành?
A. Chủ nghĩa đế quốc.	B. Chủ nghĩa thuộc địa. 	C. Chủ nghĩa tư sản		D. Đáp án khác
Câu 24: Những chuyển biến lớn về kinh tế của đế quốc Anh trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là?
A. Từ vị trí dẫn đầu thế giới về công nghiệp, cuối thế kỉ XIX, Anh phát triển chậm lại, tụt xuống vị trí thứ ba, sau Mỹ và Đức.
B. Anh vẫn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa
C. Đầu thế kỉ XX, nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước thao túng nền kinh tế.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 25: Những chuyển biến về chính sách đối ngoại của đế quốc Anh trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là?
A. Là nước quân chủ lập hiến	B. Hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau nắm quyền
C. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản
D. Tiếp tục đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và trở thành đế quốc có nhiều thuộc địa nhất thế giới
Câu 26: Pháp là nước đứng thứ hai sau nước nào về xuất khẩu tư bản?
A. Mỹ		B.Nhật 	C.Anh		D. Đức
Câu 27. Chính sách đối nội của các nước đế quốc có gì giống nhau?
   A. Bảo vệ quyền lợi của người lao động.
   B. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
   C. Bảo vệ quyền lợi của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
   D. Đều đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
Câu 28. Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?
   A. Đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
   B. Chung sống hòa bình, tăng cường hợp tác, hữu nghị với tất cả các nước.
   C. Chỉ hợp tác và thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước phát triển mạnh.
   D. Chống phá các nước tư bản chủ nghĩa.
Câu 29. Các nước đế quốc có đặc điểm kinh tế nào giống nhau?
   A. Kinh tế tự cung, tự cấp, khép kín.
   B. Nhiều công ti độc quyền ra đời.
   C. Kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng.
   D. Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh.
Câu 30. Ngày 1/5 đi vào lịch sử thế giới với ý nghĩa nào?
	 A. Ngày Quốc tế Lao động.
	 B. Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

	 C. Ngày Quốc tế Giáo dục.
	 D. Ngày Quốc tế Hòa bình.


Câu 31: Mác đã bị nhiều nước châu Âu trục xuất và cuối cùng định cư ở đâu?
A. Liên Xô		B.Luân Đôn (Anh)		C. Paris( Pháp)		D. Đáp án khác
Câu 32: Ai là bạn và người cộng tác quan trọng của C. Mác?
A. Hồ Chí Minh	B. Phan Bội Châu		C. Ph. Ăng-ghen		D. Đáp án khác
Câu 33: Sau khi Mác qua đời, Ăng-ghen tiếp tục truyền bá học thuyết Mác trong phong trào nào?
A. Nông dân		B. Công nhân		C. Trí thức		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 34: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là?
A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân			B. Giai cấp nông dân và giai cấp tư sản
C. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản			D. Đáp án khác
Câu 35: Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là?
A. Hội đồng nhân dân	B. Hội đồng các cấp		C. Hội đồng công xã	D. Đáp án khác
Câu 36: Trong thời gian tồn tại, công xã Pa-ri đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, hướng đến lợi ích của ai?
A. Công nhân	B. Quần chúng nhân dân lao động	C. Quý tộc	D. Đáp án khác
Câu 37: Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên do ai thành lập?
A. Công nhân	B. Quý tộc		C. Nhân dân lao động		D. Đáp án khác
Câu 38:  Sự thất bại của công xã đã để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào đấu tranh của ?
A. Giai cấp công nhân	B. Giai cấp vô sản		C. Giai cấp nông dân	D. Đáp án khác
Câu 39: Khối liên minh gồm nước nào?
A. Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a		B. Đức, Pháp và Nga
C. Anh, Pháp và Đức			D. Đáp án khác
Câu 40: Khối Hiệp ước gồm nước nào?
A. Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a	B. Anh, Pháp và Nga	C. Anh, Pháp và Đức
Câu 41: Trật tự thế giới mới được thiết lập được gọi là?
A. " hệ thống Mỹ - Nhật"		B. " hệ thống Oasinhton"	C. “hệ thống Vécxai - Oasinhtơn”
Câu 42: Quốc gia nào vẫn giữ vững phong độ và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mỹ		B. Nhật 	C. Anh	D.Đức
Câu 43: Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau được thành lập và tồn tại song song ở Nga là?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết của đại biểu công nhân và binh lính
B. Chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản và Xô viết của đại biểu công nhân và binh lính
C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và  đại biểu công nhân và binh lính
Câu 44:Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười là?
A. Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và địa chủ
B. Thiết lập nền chuyên chính vô sản, đưa nhân dân lao động Nga lên nắm chính quyền
C. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 45: Cách mạng tháng Mười đi theo con đường?
A. Cách mạng tư sản	B. Cách mạng tư bản	C. Cách mạng vô sản

